
Vốn điều lệ: 2.158 tỷ VNĐ.
Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“MAP Life”)
Trụ sở tại: Tầng 6A & tầng 8, tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng,
436 – 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (+84) 28 2220 1050 – Hotline: 1900 6603
Website: map-life.com.vn
Email: dichvukhachhang@map-life.com.vn

Trung tâm dịch vụ khách hàng:
Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 6A & tầng 8, tòa nhà Sài
Gòn Giải Phóng, 436 – 438 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

23 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Văn phòng Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng,

Giấy phép số: 31 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 17/3/2005, điều chỉnh tại Giấy phép số 31/GPĐC10/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 8/5/2018.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
MAP LIFE - HẠNH PHÚC

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

MAP Life - Hạnh Phúc - Sung túc đủ đầy

Sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir
Nghiệp vụ bảo hiểm: Bảo hiểm liên kết đầu tư



Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung MAP Life - Hạnh Phúc

Mọi sự thay đổi trong cuộc sống luôn chứa nhiều điều bất ngờ, trong đó có không ít khó khăn thử thách phải vượt qua và cũng có không ít
niềm vui hạnh phúc đón chờ bạn. Để giữ cuộc sống luôn cân bằng và ổn định trước những thay đổi này, đòi hỏi bạn luôn phải linh hoạt và chủ
động trong mọi tình huống, để những khó khăn không làm bạn nản bước.

MAP Life – Hạnh Phúc – Sung túc đủ đầy

Với Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung MAP Life - Hạnh Phúc, bạn hoàn toàn có thể tự tin trang bị một nền tảng tài chính vững chắc, bảo vệ
bản thân và gia đình trước mọi sự thay đổi trong cuộc sống. Giúp bạn dễ dàng hoàn thành kế hoạch một cách vẹn toàn cho một tương lai tươi
sáng và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bình an.

ĐẦU TƯ AN TOÀN
Hưởng lãi suất ổn định từ Quỹ liên kết chung•
Quyền lợi thưởng đồng hành gắn bó lên đến 90% Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu quy năm.•
Quyền lợi quà tặng tri ân đặc biệt lên đến tối đa 360% Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu quy năm.•
Quyền lợi đáo hạn bằng toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng.•

CHỦ ĐỘNG LỰA CHỌN KẾ HOẠCH BẢO HIỂM
Thiết kế linh hoạt với 2 lựa chọn bảo vệ cơ bản và bảo vệ nâng cao.•
Quyền lợi đa dạng, phù hợp nhiều mục tiêu tài chính và bảo vệ.•

BẢO VỆ TRỌN VẸN
Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro về tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.•
Hỗ trợ chi phí lên đến 10% Số tiền bảo hiểm (không vượt quá 30 triệu đồng) khi khách hàng nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi An tâm
hậu sự.

•
Gia tăng bảo vệ cho các sự kiện trọng đại mà không cần thẩm định bảo hiểm.•

Vui lòng truy cập đường dẫn để biết thêm thông tin:
Công cụ tính toán và hướng dẫn sử dụng: https://bangtinh.map-life.com.vn/MAPLifeHanhPhuc•
Quy tắc điều khoản sản phẩm: https://www.map-life.com.vn/product/map-life-hanh-phuc•

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 2/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



1. Tóm tắt nội dung
Nội dung Trang
I. Thông tin chung về Hợp đồng bảo hiểm 4
II. Thông tin chi tiết Hợp đồng bảo hiểm 6
III. Minh họa về phân bổ Phí bảo hiểm và các Quyền lợi bảo hiểm 9
IV. Phí bảo hiểm và các khoản phí của sản phẩm chính 24

VIII. Xác nhận của khách hàng và Tư vấn viên 28

VI. Một số điểm cần lưu ý 26
VII. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 26

V. Mô tả hoạt động của Quỹ liên kết chung 25

TÓM TẮT BẢNG MINH HỌA SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG MAP LIFE - HẠNH PHÚC

2. Tóm tắt Giá trị tài khoản hợp đồng và Quyền lợi bảo hiểm (*) Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
Năm hợp đồng/

Tuổi NĐBH Phí bảo hiểm lũy kế Minh họa ở mức lãi suất đầu tư dự kiến: 5,0%/năm (không đảm bảo)
Quyền lợi bảo vệ Giá trị tài khoản hợp đồng

4/38 96.000.000 2.057.353.000 57.353.000
8/42 192.000.000 2.147.725.000 147.725.000

12/46 288.000.000 2.287.798.000 287.798.000
16/50 384.000.000 2.417.049.000 417.049.000
20/54 480.000.000 2.615.380.000 615.380.000

Quyền lợi bảo vệ bao gồm Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TV/ TTTBVV).

(*) Minh họa trong trường hợp khách hàng đóng đủ Phí bảo hiểm trong suốt Thời hạn đóng phí dự kiến sản phẩm chính, ở mức lãi suất dự
kiến, Giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ lớn hơn tổng phí đóng của Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung MAP Life - Hạnh Phúc ở
năm hợp đồng thứ 13.

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 3/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



I.    THÔNG TIN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

1. Thông tin về khách hàng

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi Số Giấy tờ
tùy thân Nghề nghiệp

Bên mua bảo hiểm (BMBH) Khách Hàng Bảo Hiểm Nam 25/03/1990 35

Người được bảo hiểm chính Khách Hàng Bảo Hiểm Nam 25/03/1990 35

2. Tóm tắt về sản phẩm bảo hiểm Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Tên sản phẩm
Người được

bảo hiểm
(NĐBH)

Thời hạn
bảo hiểm

(năm)

Số tiền
bảo hiểm
(STBH)

Phí bảo hiểm
hàng năm

Nhóm
nghề

Mức
thẩm
định

SẢN PHẨM CHÍNH
Sản phẩm bảo hiểm liên kết
chung MAP Life - Hạnh Phúc -
Lựa chọn nâng cao

65 2.000.000.000 24.000.000Khách Hàng Bảo Hiểm Chuẩn

Thời hạn đóng phí cơ bản dự kiến: 20 năm
Thời hạn đóng phí bắt buộc: 4 năm Định kỳ đóng phí dự kiến: theo Giấy yêu cầu bảo hiểm.

PHÍ BẢO HIỂM THEO ĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ Năm Nửa năm Quý

Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính (a) 24.000.000 12.000.000 6.000.000

Phí bảo hiểm của tất cả các sản phẩm đính kèm (b) 0 0 0

Phí bảo hiểm đóng thêm (c) 0 0 0
Tổng phí bảo hiểm dự kiến của sản phẩm chính và sản phẩm đính kèm
(d) = (a) + (b) + (c) 24.000.000 12.000.000 6.000.000

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 4/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Ghi chú:
Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung MAP Life - Hạnh Phúc là tên gọi thương mại của Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 2024 - Phiên bản
phổ thông được Bộ Tài chính chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm và ban hành theo quyết định của Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir.

-

Kể từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt 75 tuổi:-

Thời hạn đóng phí bắt buộc của Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung MAP Life - Hạnh Phúc là 04 năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu
lực. Sau thời hạn này, khách hàng có quyền linh hoạt đóng phí. Tuy nhiên, khách hàng cần đóng phí đúng như dự kiến để đạt được các
mục tiêu tài chính đã xác định.

-

Thời hạn bảo hiểm (THBH) của Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung MAP Life - Hạnh Phúc bằng Thời hạn hợp đồng (THHĐ).-
THBH và Thời hạn đóng phí (THĐP) của (các) sản phẩm đính kèm (nếu có) bằng THHĐ của sản phẩm đó và không vượt quá THBH của
sản phẩm chính.

-

HĐBH với Lựa chọn nâng cao sẽ được tự động chuyển sang Lựa chọn cơ bản; và•
Nếu NĐBH TV/TTTBVV Công ty sẽ chi trả Giá trị lớn hơn giữa 100% STBH và Giá trị tài khoản cơ bản; Cộng với Giá trị tài khoản đóng
thêm.

•

Phí bảo hiểm hàng năm của Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung MAP Life – Hạnh Phúc trong tài liệu này được hiểu là Phí bảo hiểm cơ bản
hàng năm. Phí bảo hiểm của tất cả các sản phẩm đính kèm được minh họa cho năm hợp đồng đầu tiên. Phí bảo hiểm hàng năm của (các)
sản phẩm đính kèm có thể thay đổi phụ thuộc vào độ tuổi của khách hàng và/hoặc năm hợp đồng của HĐBH đính kèm.

-

Tên của tổ chức: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Địa chỉ: 123 NTMK
Nội dung được ủy quyền theo
hợp đồng đại lý:

Tư vấn sản phẩm bảo hiểm; giới thiệu sản phẩm bảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp việc giao
kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo
hiểm.

Họ và tên Tư vấn viên: UL2 Test Mã số đại lý: 60001145

Địa chỉ email của Tư vấn viên: duong.chuminh@map-life.com.vn

Số chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm của Tư vấn viên trong tổ chức trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm: CC0123443

3. Thông tin về đại lý bảo hiểm
THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TỔ CHỨC

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 5/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



II.    THÔNG TIN CHI TIẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

1. Tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm sản phẩm chính Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

SẢN PHẨM TÊN
QUYỀN LỢI

SỰ KIỆN BẢO HIỂM/
ĐIỀU KIỆN MÔ TẢ NỘI DUNG QUYỀN LỢI

Dành cho NĐBH chính Khách Hàng Bảo Hiểm
Sản phẩm
bảo hiểm
liên kết
chung
MAP Life -
Hạnh Phúc

A. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro (đảm bảo)
Quyền lợi TV hoặc
TTTBVV

TV hoặc TTTBVV trước Ngày
kỷ niệm Hợp đồng ngay sau
khi NĐBH 75 Tuổi

Đối với lựa chọn cơ bản: Giá trị lớn hơn giữa (2.000.000.000;
Giá trị tài khoản cơ bản) cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm
(nếu có).

-

Đối với lựa chọn nâng cao: 2.000.000.000 cộng với Giá trị tài
khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm (nếu có).

-

TV hoặc TTTBVV sau Ngày kỷ
niệm Hợp đồng ngay sau khi
NĐBH 75 Tuổi

Giá trị lớn hơn giữa (2.000.000.000; Giá trị tài khoản cơ bản) cộng
với Giá trị tài khoản đóng thêm (nếu có).

Giới hạn quyền lợi bảo hiểm đối với trẻ em: Trong trường hợp NĐBH TV hoặc bị TTTBVV trước khi tròn bốn (04) tuổi, STBH
của Quyền lợi bảo hiểm TV hoặc TTTBVV và Quyền lợi An tâm hậu sự sẽ được điều chỉnh như sau: dưới 01 tuổi: 20%; từ
01 tuổi đến dưới 02 tuổi: 40%; từ 02 tuổi đến dưới 03 tuổi: 60%; từ 03 tuổi đến dưới 04 tuổi: 80%.

Quyền lợi An tâm hậu
sự

Tử vong
(Sự kiện TV xảy ra sau 01
năm kể từ Ngày hiệu lực/Ngày
khôi phục hiệu lực gần nhất)

Ứng trước lên đến 30.000.000.

B. Quyền lợi đầu tư
Quyền lợi nhận lãi đầu
tư tại mức lãi suất cam
kết (đảm bảo)
Quyền lợi nhận lãi đầu
tư tại mức lãi suất dự
kiến (không đảm bảo)

HĐBH còn duy trì hiệu lực. Khoản tiền lãi đầu tư sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản Cơ bản/
Đóng thêm với mức lãi suất công bố không thấp hơn lãi suất cam
kết. Về Quyền lợi đầu tư, phí đem đi đầu tư và chính sách đầu tư
được thông tin chi tiết tại mục III và V của tài liệu này.

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 6/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



C. Quyền lợi thưởng
Quyền lợi thưởng đồng
hành gắn bó (đảm bảo)

Phí bảo hiểm (PBH) cơ
bản được đóng đầy đủ
trong suốt thời hạn xét
thưởng; và

•

Không rút tiền từ Giá trị
tài khoản cơ bản trong
suốt thời hạn xét thưởng; và

•

Hợp đồng luôn duy trì
hiệu lực trong suốt thời
hạn xét thưởng và tại thời
điểm xét thưởng.

•

Ngày xét thưởng
(Ngày cuối cùng của

năm hợp đồng)

Quyền lợi chi trả
(Tỷ lệ % PBH cơ bản
năm đầu quy năm)

Thứ 4 (kỳ 1) 6%

Thứ 8 (kỳ 2) 12%

Thứ 12 (kỳ 3) 18%

Thứ 16 (kỳ 4) 24%

Thứ 20 (kỳ 5) 30%

Quyền lợi quà tặng tri
ân đặc biệt (đảm bảo)

PBH cơ bản được đóng
đầy đủ và đúng hạn trong
suốt thời hạn xét thưởng;
và

•

Không rút tiền từ Giá trị
tài khoản cơ bản trong
suốt thời hạn xét thưởng; và

•

Không có giao dịch giảm
STBH trong suốt thời hạn
xét thưởng; và

•

Hợp đồng luôn duy trì
hiệu lực trong suốt thời
hạn xét thưởng và tại thời
điểm xét thưởng.

•

Quyền lợi chi trả

Ngày xét thưởng
Ngày cuối cùng
của Năm HĐ thứ
10 (kỳ 1)

Ngày cuối cùng
của Năm HĐ thứ
20 (kỳ 2)

STBH tại
Ngày hiệu
lực hợp
đồng

Dưới 500
triệu đồng

Từ 500 triệu
đồng - dưới
1 tỷ đồng

Từ 1 tỷ đồng

80% Phí bảo
hiểm cơ bản năm
đầu quy năm

160% Phí bảo
hiểm cơ bản năm
đầu quy năm

100% Phí bảo
hiểm cơ bản năm
đầu quy năm

200% Phí bảo
hiểm cơ bản năm
đầu quy năm

120% Phí bảo
hiểm cơ bản năm
đầu quy năm

240% Phí bảo
hiểm cơ bản năm
đầu quy năm

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 7/28

Minh họa số:
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D. Quyền lợi khác (đảm bảo)
Quyền lợi đảm bảo duy
trì hiệu lực

Quyền lợi gia tăng bảo
vệ cho các sự kiện
trọng đại

Quyền lợi đáo hạn

Đóng PBH cơ bản đầy đủ và đúng hạn; và•
Không có giao dịch rút tiền từ Giá trị tài
khoản cơ bản.

•

Trong Thời hạn đóng phí bắt buộc:

Sự  kiện:  NĐBH  Kết  hôn/Sinh  con/Nhận  con
nuôi  hợp  pháp/Con  của  NĐBH  bắt  đầu  vào
trường  cấp  1/2/3,  cao  đẳng  hoặc  đại  học
(Sau  Thời  hạn  đóng  phí  bắt  buộc  và  trước
khi  NĐBH  đạt  50  Tuổi  và  trong  vòng  180
ngày kể từ ngày phát  sinh một  trong các sự
kiện trên).
Vào ngày đáo hạn, Nếu HĐBH còn duy trì
hiệu lực.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung này được đảm
bảo duy trì hiệu lực kể cả khi Giá trị tài khoản hợp
đồng không đủ trừ khoản Phí rủi ro và Phí quản lý
hợp đồng.
Yêu cầu tăng STBH mà không cần thẩm định bảo
hiểm (tối đa là 50% và khoản tăng STBH không vượt
quá 500 triệu đồng).

Giá trị tài khoản hợp đồng

Lưu ý: Vui lòng tham khảo Quy tắc điều khoản (QTĐK) để biết chi tiết về quyền lợi sản phẩm và giới hạn quyền lợi bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 8/28

Minh họa số:
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III.    MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Đơn vị tính: 1.000 đồng
1.  Minh họa trường hợp khách hàng đóng đủ Phí bảo hiểm dự kiến theo thỏa thuận tại Hợp đồng bảo hiểm
a. Minh họa về quyền lợi theo Quy định tại Quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm
Năm hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư cam kết (đảm bảo)
Tổng Phí

bảo hiểm dự kiến
Tổng Phí

đem đi đầu tư
Quyền lợi

tử vong/ TTTBVV Khoản tiền rút Các khoản thưởng Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

1/35 24.000 12.000 2.008.360 - - 8.360 -
2/36 24.000 16.800 2.021.598 - - 21.598 2.398
3/37 24.000 19.200 2.037.404 - - 37.404 25.404
4/38 24.000 19.200 2.054.791 - 1.440 54.791 45.191
5/39 24.000 19.200 2.070.878 - - 70.878 64.878
6/40 24.000 23.520 2.091.010 - - 91.010 88.610
7/41 24.000 23.520 2.111.182 - - 111.182 111.182
8/42 24.000 23.520 2.134.245 - 2.880 134.245 134.245
9/43 24.000 23.520 2.154.461 - - 154.461 154.461

10/44 24.000 23.520 2.203.418 - 28.800 203.418 203.418
11/45 24.000 24.000 2.223.592 - - 223.592 223.592
12/46 24.000 24.000 2.247.859 - 4.320 247.859 247.859
13/47 24.000 24.000 2.267.628 - - 267.628 267.628
14/48 24.000 24.000 2.287.081 - - 287.081 287.081
15/49 24.000 24.000 2.306.132 - - 306.132 306.132
16/50 24.000 24.000 2.328.832 - 5.760 328.832 328.832
17/51 24.000 24.000 2.345.096 - - 345.096 345.096
18/52 24.000 24.000 2.360.476 - - 360.476 360.476
19/53 24.000 24.000 2.374.797 - - 374.797 374.797

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 9/28

Minh họa số:
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Năm hợp
đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư cam kết (đảm bảo)
Tổng Phí

bảo hiểm dự kiến
Tổng Phí

đem đi đầu tư
Quyền lợi

tử vong/ TTTBVV Khoản tiền rút Các khoản thưởng Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

20/54 24.000 24.000 2.452.714 - 64.800 452.714 452.714
21/55 - - 2.438.893 - - 438.893 438.893
22/56 - - 2.423.310 - - 423.310 423.310
23/57 - - 2.405.851 - - 405.851 405.851
24/58 - - 2.386.384 - - 386.384 386.384
25/59 - - 2.364.729 - - 364.729 364.729
26/60 - - 2.340.637 - - 340.637 340.637
27/61 - - 2.313.797 - - 313.797 313.797
28/62 - - 2.283.858 - - 283.858 283.858
29/63 - - 2.250.451 - - 250.451 250.451
30/64 - - 2.213.206 - - 213.206 213.206
31/65 - - 2.171.809 - - 171.809 171.809
32/66 - - 2.125.961 - - 125.961 125.961
33/67 - - 2.075.379 - - 75.379 75.379
34/68 - - 2.019.691 - - 19.691 19.691

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 10/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Đơn vị tính: 1.000 đồng
Năm hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư dự kiến (không đảm bảo)
Tổng Phí

bảo hiểm dự kiến
Tổng Phí

đem đi đầu tư
Quyền lợi

tử vong/ TTTBVV Khoản tiền rút Các khoản thưởng Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

1/35 24.000 12.000 2.008.508 - - 8.508 -
2/36 24.000 16.800 2.022.211 - - 22.211 3.011
3/37 24.000 19.200 2.038.815 - - 38.815 26.815
4/38 24.000 19.200 2.057.353 - 1.440 57.353 47.753
5/39 24.000 19.200 2.074.992 - - 74.992 68.992
6/40 24.000 23.520 2.097.613 - - 97.613 95.213
7/41 24.000 23.520 2.120.897 - - 120.897 120.897
8/42 24.000 23.520 2.147.725 - 2.880 147.725 147.725
9/43 24.000 23.520 2.172.463 - - 172.463 172.463

10/44 24.000 23.520 2.226.666 - 28.800 226.666 226.666
11/45 24.000 24.000 2.254.692 - - 254.692 254.692
12/46 24.000 24.000 2.287.798 - 4.320 287.798 287.798
13/47 24.000 24.000 2.317.567 - - 317.567 317.567
14/48 24.000 24.000 2.348.101 - - 348.101 348.101
15/49 24.000 24.000 2.379.357 - - 379.357 379.357
16/50 24.000 24.000 2.417.049 - 5.760 417.049 417.049
17/51 24.000 24.000 2.449.831 - - 449.831 449.831
18/52 24.000 24.000 2.483.102 - - 483.102 483.102
19/53 24.000 24.000 2.516.723 - - 516.723 516.723
20/54 24.000 24.000 2.615.380 - 64.800 615.380 615.380
21/55 - - 2.603.186 - - 603.186 603.186

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 11/28

Minh họa số:
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Năm hợp
đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư dự kiến (không đảm bảo)
Tổng Phí

bảo hiểm dự kiến
Tổng Phí

đem đi đầu tư
Quyền lợi

tử vong/ TTTBVV Khoản tiền rút Các khoản thưởng Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

22/56 - - 2.589.246 - - 589.246 589.246
23/57 - - 2.573.446 - - 573.446 573.446
24/58 - - 2.555.655 - - 555.655 555.655
25/59 - - 2.535.692 - - 535.692 535.692
26/60 - - 2.513.311 - - 513.311 513.311
27/61 - - 2.488.197 - - 488.197 488.197
28/62 - - 2.460.002 - - 460.002 460.002
29/63 - - 2.428.357 - - 428.357 428.357
30/64 - - 2.392.890 - - 392.890 392.890
31/65 - - 2.353.290 - - 353.290 353.290
32/66 - - 2.309.258 - - 309.258 309.258
33/67 - - 2.260.508 - - 260.508 260.508
34/68 - - 2.206.672 - - 206.672 206.672
35/69 - - 2.147.215 - - 147.215 147.215
36/70 - - 2.081.440 - - 81.440 81.440
37/71 - - 2.008.479 - - 8.479 8.479

Ghi chú:
- Cột 2 (“Tổng Phí bảo hiểm dự kiến”) bao gồm PBH cơ bản và PBH đóng thêm minh họa ở đầu năm hợp đồng.
- Cột 4 (“Quyền lợi tử vong/TTTBVV”), Cột 5 (“Khoản tiền rút”), Cột 6 (“Các khoản thưởng”), Cột 7 (“Giá trị tài khoản hợp đồng”), Cột 8 (“Giá

trị hoàn lại”) minh họa ở cuối năm hợp đồng.
- Cột 4 (“Quyền lợi tử vong/TTTBVV”) trước khi chi trả sẽ được khấu trừ Khoản nợ (nếu có) và Quyền lợi An tâm hậu sự đã được Công ty

chi trả trước đó (nếu có).

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 12/28

Minh họa số:
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- Cột 6 (“Các khoản thưởng”) bao gồm Quyền lợi thưởng đồng hành gắn bó (nếu có) và Quyền lợi quà tặng tri ân đặc biệt (nếu có). Cột 7
(“Giá trị tài khoản hợp đồng”) đã bao gồm các khoản thưởng này.

- Trong thời gian Hợp đồng duy trì hiệu lực, BMBH có thể yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước Ngày đáo hạn để nhận Giá trị hoàn lại.
- Theo quy định của pháp luật, Lãi suất đầu tư minh họa được đánh giá trên cơ sở lãi suất đầu tư thực tế hàng năm sau khi trừ đi phí quản

lý quỹ tương ứng. Mức lãi suất đầu tư minh họa không vượt quá 7%/năm. Lãi suất minh họa chỉ mang tính tham khảo, có thể tăng hoặc
giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung và không có ý nghĩa là mức lãi suất này được đảm bảo cho khách hàng
trong tương lai, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu.
Trong đó:

• Lãi suất đầu tư cam kết
Năm hợp đồng 1 2-5 6-10 11-15 16-20 Từ năm thứ 21 trở đi
Lãi suất cam kết tối thiểu (%/năm) 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0%

• Lãi suất đầu tư dự kiến được minh họa như sau:
Trong 20 năm hợp đồng đầu tiên: lãi suất đầu tư dự kiến được minh họa là 5,0%/năm.
Từ năm hợp đồng thứ 21 trở đi: theo quy định của pháp luật thì lãi suất đầu tư dự kiến bằng mức lãi suất đầu tư cam kết.

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 13/28

Minh họa số:
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Đơn vị tính: 1.000 đồngb. Minh họa chi tiết Phí bảo hiểm và các chi phí

Đầu
năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12)

Mức lãi suất đầu tư cam kết

Phí bảo hiểm

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng PBH
dự kiến

Phí ban đầu

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng Phí
ban đầu

PBH đem đi đầu tư

PBH cơ bản
sau khi trừ

phí ban đầu

PBH đóng
thêm sau
khi trừ phí
ban đầu

Tổng PBH
đem đi
đầu tư

Các khoản khấu trừ

Phí quản
lý hợp
đồng

Phí
rủi ro

1/35 24.000 - 24.000 12.000 - 12.000 12.000 - 12.000 514 3.471
2/36 24.000 - 24.000 7.200 - 7.200 16.800 - 16.800 538 3.711
3/37 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 562 3.982
4/38 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 586 4.286
5/39 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 610 4.638
6/40 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 634 5.038
7/41 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 658 5.470
8/42 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 682 5.934
9/43 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 706 6.445

10/44 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 720 6.989
11/45 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 7.565
12/46 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 8.189
13/47 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 8.844
14/48 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 9.548
15/49 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 10.332
16/50 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 11.196
17/51 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 12.203
18/52 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 13.323
19/53 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 14.602

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 14/28
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Đầu
năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12)

Mức lãi suất đầu tư cam kết

Phí bảo hiểm

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng PBH
dự kiến

Phí ban đầu

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng Phí
ban đầu

PBH đem đi đầu tư

PBH cơ bản
sau khi trừ

phí ban đầu

PBH đóng
thêm sau
khi trừ phí
ban đầu

Tổng PBH
đem đi
đầu tư

Các khoản khấu trừ

Phí quản
lý hợp
đồng

Phí
rủi ro

20/54 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 16.010
21/55 - - - - - - - - - 720 17.529
22/56 - - - - - - - - - 720 19.144
23/57 - - - - - - - - - 720 20.856
24/58 - - - - - - - - - 720 22.679
25/59 - - - - - - - - - 720 24.662
26/60 - - - - - - - - - 720 26.869
27/61 - - - - - - - - - 720 29.364
28/62 - - - - - - - - - 720 32.179
29/63 - - - - - - - - - 720 35.330
30/64 - - - - - - - - - 720 38.816
31/65 - - - - - - - - - 720 42.575
32/66 - - - - - - - - - 720 46.589
33/67 - - - - - - - - - 720 50.844
34/68 - - - - - - - - - 720 55.418
35/69 - - - - - - - - - 240 19.475

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 15/28
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Đơn vị tính: 1.000 đồng

Đầu
năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12)

Mức lãi suất đầu tư dự kiến

Phí bảo hiểm

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng PBH
dự kiến

Phí ban đầu

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng Phí
ban đầu

PBH đem đi đầu tư

PBH cơ bản
sau khi trừ

phí ban đầu

PBH đóng
thêm sau
khi trừ phí
ban đầu

Tổng PBH
đem đi
đầu tư

Các khoản khấu trừ

Phí quản lý
hợp đồng

Phí
rủi ro

1/35 24.000 - 24.000 12.000 - 12.000 12.000 - 12.000 514 3.471
2/36 24.000 - 24.000 7.200 - 7.200 16.800 - 16.800 538 3.711
3/37 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 562 3.982
4/38 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 586 4.286
5/39 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 610 4.638
6/40 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 634 5.038
7/41 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 658 5.470
8/42 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 682 5.934
9/43 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 706 6.445

10/44 24.000 - 24.000 480 - 480 23.520 - 23.520 720 6.989
11/45 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 7.565
12/46 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 8.189
13/47 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 8.844
14/48 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 9.548
15/49 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 10.332
16/50 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 11.196
17/51 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 12.203
18/52 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 13.323
19/53 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 14.602

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 16/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Đầu
năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12)

Mức lãi suất đầu tư dự kiến

Phí bảo hiểm

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng PBH
dự kiến

Phí ban đầu

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng Phí
ban đầu

PBH đem đi đầu tư

PBH cơ bản
sau khi trừ

phí ban đầu

PBH đóng
thêm sau
khi trừ phí
ban đầu

Tổng PBH
đem đi
đầu tư

Các khoản khấu trừ

Phí quản lý
hợp đồng

Phí
rủi ro

20/54 24.000 - 24.000 - - - 24.000 - 24.000 720 16.010
21/55 - - - - - - - - - 720 17.529
22/56 - - - - - - - - - 720 19.144
23/57 - - - - - - - - - 720 20.856
24/58 - - - - - - - - - 720 22.679
25/59 - - - - - - - - - 720 24.662
26/60 - - - - - - - - - 720 26.869
27/61 - - - - - - - - - 720 29.364
28/62 - - - - - - - - - 720 32.179
29/63 - - - - - - - - - 720 35.330
30/64 - - - - - - - - - 720 38.816
31/65 - - - - - - - - - 720 42.575
32/66 - - - - - - - - - 720 46.589
33/67 - - - - - - - - - 720 50.844
34/68 - - - - - - - - - 720 55.418
35/69 - - - - - - - - - 720 60.472
36/70 - - - - - - - - - 720 66.166
37/71 - - - - - - - - - 720 72.659
38/72 - - - - - - - - - 120 8.360

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 17/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Ghi chú:
Phí rủi ro đã bao gồm Phí rủi ro có điều chỉnh trong trường hợp Bảo hiểm có điều kiện (nếu có).

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 18/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Đơn vị tính: 1.000 đồng
2.  Minh họa trường hợp khách hàng đóng đủ Phí bảo hiểm dự kiến trong Thời hạn đóng phí bắt buộc
a. Minh họa về quyền lợi theo quy định tại Quy tắc điều khoản sản phẩm bảo hiểm
Năm hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư cam kết (đảm bảo)
Tổng Phí

bảo hiểm dự kiến
Tổng Phí

đem đi đầu tư
Quyền lợi

tử vong/ TTTBVV Khoản tiền rút Các khoản thưởng Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

1/35 24.000 12.000 2.008.360 - - 8.360 -
2/36 24.000 16.800 2.021.598 - - 21.598 2.398
3/37 24.000 19.200 2.037.404 - - 37.404 25.404
4/38 24.000 19.200 2.054.791 - 1.440 54.791 45.191
5/39 - - 2.051.102 - - 51.102 45.102
6/40 - - 2.046.631 - - 46.631 44.231
7/41 - - 2.041.586 - - 41.586 41.586
8/42 - - 2.035.921 - - 35.921 35.921
9/43 - - 2.029.572 - - 29.572 29.572

10/44 - - 2.022.498 - - 22.498 22.498
11/45 - - 2.014.573 - - 14.573 14.573
12/46 - - 2.005.860 - - 5.860 5.860

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 19/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Đơn vị tính: 1.000 đồng
Năm hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Quyền lợi tại lãi suất đầu tư dự kiến (không đảm bảo)
Tổng Phí

bảo hiểm dự kiến
Tổng Phí

đem đi đầu tư
Quyền lợi

tử vong/ TTTBVV Khoản tiền rút Các khoản thưởng Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

1/35 24.000 12.000 2.008.508 - - 8.508 -
2/36 24.000 16.800 2.022.211 - - 22.211 3.011
3/37 24.000 19.200 2.038.815 - - 38.815 26.815
4/38 24.000 19.200 2.057.353 - 1.440 57.353 47.753
5/39 - - 2.054.832 - - 54.832 48.832
6/40 - - 2.051.749 - - 51.749 49.349
7/41 - - 2.048.044 - - 48.044 48.044
8/42 - - 2.043.653 - - 43.653 43.653
9/43 - - 2.038.492 - - 38.492 38.492

10/44 - - 2.032.500 - - 32.500 32.500
11/45 - - 2.025.617 - - 25.617 25.617
12/46 - - 2.017.750 - - 17.750 17.750
13/47 - - 2.008.816 - - 8.816 8.816

Ghi chú:
- Cột 2 (“Tổng Phí bảo hiểm dự kiến”) bao gồm PBH cơ bản và PBH đóng thêm minh họa ở đầu năm hợp đồng.
- Cột 4 (“Quyền lợi tử vong/TTTBVV”), Cột 5 (“Khoản tiền rút”), Cột 6 (“Các khoản thưởng”), Cột 7 (“Giá trị tài khoản hợp đồng”), Cột 8 (“Giá

trị hoàn lại”) minh họa ở cuối năm hợp đồng.
- Cột 4 (“Quyền lợi tử vong/TTTBVV”) trước khi chi trả sẽ được khấu trừ Khoản nợ (nếu có) và Quyền lợi An tâm hậu sự đã được Công ty

chi trả trước đó (nếu có).
- Cột 6 (“Các khoản thưởng”) bao gồm Quyền lợi thưởng đồng hành gắn bó (nếu có) và Quyền lợi quà tặng tri ân đặc biệt (nếu có). Cột 7

(“Giá trị tài khoản hợp đồng”) đã bao gồm các khoản thưởng này.
- Trong thời gian Hợp đồng duy trì hiệu lực, BMBH có thể yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước Ngày đáo hạn để nhận Giá trị hoàn lại.

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 20/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



- Theo quy định của pháp luật, Lãi suất đầu tư minh họa được đánh giá trên cơ sở lãi suất đầu tư thực tế hàng năm sau khi trừ đi phí quản
lý quỹ tương ứng. Mức lãi suất đầu tư minh họa không vượt quá 7%/năm. Lãi suất minh họa chỉ mang tính tham khảo, có thể tăng hoặc
giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung và không có ý nghĩa là mức lãi suất này được đảm bảo cho khách hàng
trong tương lai, nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu.
Trong đó:

• Lãi suất đầu tư cam kết
Năm hợp đồng 1 2-5 6-10 11-15 16-20 Từ năm thứ 21 trở đi
Lãi suất cam kết tối thiểu (%/năm) 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0%

• Lãi suất đầu tư dự kiến được minh họa như sau:
Trong 20 năm hợp đồng đầu tiên: lãi suất đầu tư dự kiến được minh họa là 5,0%/năm.
Từ năm hợp đồng thứ 21 trở đi: theo quy định của pháp luật thì lãi suất đầu tư dự kiến bằng mức lãi suất đầu tư cam kết.

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 21/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Đơn vị tính: 1.000 đồngb. Minh họa chi tiết Phí bảo hiểm và các chi phí

Đầu
năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12)

Mức lãi suất đầu tư cam kết

Phí bảo hiểm

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng PBH
dự kiến

Phí ban đầu

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng Phí
ban đầu

PBH đem đi đầu tư

PBH cơ bản
sau khi trừ

phí ban đầu

PBH đóng
thêm sau
khi trừ phí
ban đầu

Tổng PBH
đem đi
đầu tư

Các khoản khấu trừ

Phí quản
lý hợp
đồng

Phí
rủi ro

1/35 24.000 - 24.000 12.000 - 12.000 12.000 - 12.000 514 3.471
2/36 24.000 - 24.000 7.200 - 7.200 16.800 - 16.800 538 3.711
3/37 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 562 3.982
4/38 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 586 4.286
5/39 - - - - - - - - - 610 4.638
6/40 - - - - - - - - - 634 5.038
7/41 - - - - - - - - - 658 5.470
8/42 - - - - - - - - - 682 5.934
9/43 - - - - - - - - - 706 6.445

10/44 - - - - - - - - - 720 6.989
11/45 - - - - - - - - - 720 7.565
12/46 - - - - - - - - - 720 8.189
13/47 - - - - - - - - - 480 5.411

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 22/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



Đơn vị tính: 1.000 đồng

Đầu
năm
hợp

đồng/
Tuổi

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) (9) (10)=(8)+(9) (11) (12)

Mức lãi suất đầu tư dự kiến

Phí bảo hiểm

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng PBH
dự kiến

Phí ban đầu

PBH
Cơ bản

PBH
Đóng thêm

Tổng Phí
ban đầu

PBH đem đi đầu tư

PBH cơ bản
sau khi trừ

phí ban đầu

PBH đóng
thêm sau
khi trừ phí
ban đầu

Tổng PBH
đem đi
đầu tư

Các khoản khấu trừ

Phí quản
lý hợp
đồng

Phí
rủi ro

1/35 24.000 - 24.000 12.000 - 12.000 12.000 - 12.000 514 3.471
2/36 24.000 - 24.000 7.200 - 7.200 16.800 - 16.800 538 3.711
3/37 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 562 3.982
4/38 24.000 - 24.000 4.800 - 4.800 19.200 - 19.200 586 4.286
5/39 - - - - - - - - - 610 4.638
6/40 - - - - - - - - - 634 5.038
7/41 - - - - - - - - - 658 5.470
8/42 - - - - - - - - - 682 5.934
9/43 - - - - - - - - - 706 6.445

10/44 - - - - - - - - - 720 6.989
11/45 - - - - - - - - - 720 7.565
12/46 - - - - - - - - - 720 8.189
13/47 - - - - - - - - - 720 8.844
14/48 - - - - - - - - - 660 8.328

Ghi chú:
Phí rủi ro đã bao gồm Phí rủi ro có điều chỉnh trong trường hợp Bảo hiểm có điều kiện (nếu có).

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 23/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



IV.    PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC KHOẢN PHÍ CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản PBH được BMBH lựa chọn tương ứng với
STBH phù hợp với Bảng hệ số bảo hiểm.

1.

Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản PBH do BMBH đóng thêm ngoài PBH
cơ bản.

2.

Phí ban đầu: được dùng để bù đắp chi phí liên quan tới việc khai thác hợp
đồng bảo hiểm,  chi  phí  vốn của Công ty.  Được khấu trừ theo tỷ  lệ  phần
trăm (%) PBH cơ bản và PBH đóng thêm theo bảng sau:

3.

1 2 3-5 6-10 11+Năm đóng phí

Áp dụng đối với PBH cơ bản 50% 30% 20% 2% 0%

Áp dụng đối với PBH đóng thêm 1,5% 0%

Phần PBH sau khi khấu trừ phần Phí ban đầu là phần phí đem đi đầu tư
và được phân bổ vào Quỹ liên kết chung.

Phí rủi ro: được dùng để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại
HĐBH. Phí rủi ro được khấu trừ từ Giá trị tài khoản hợp đồng của BMBH.

4.

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: được tính theo tỷ lệ phần trăm (%)
của PBH cơ bản quy năm của Năm hợp đồng đầu tiên và áp dụng tại Năm
hợp đồng khi Hợp đồng mất hiệu lực hoặc Năm hợp đồng khi Hợp đồng
chấm dứt hiệu lực, tùy trường hợp nào xảy ra trước, cụ thể như sau:

5.

Đối với Tài khoản cơ bản•
1 2 3 4 5 6 7+Năm hợp đồng

% trên PBH cơ bản
quy năm của Năm
hợp đồng đầu tiên

80% 80% 50% 40% 25% 10% 0%

Đối với tài khoản đóng thêm: miễn phí•

Phí quản lý hợp đồng: trong năm 2024 là 40.000 đồng/
tháng  và  tự  động  tăng  2.000  đồng  mỗi  năm  dương  lịch
tiếp  theo  nhưng  không  vượt  quá  60.000  đồng/  tháng.

6.

Phí quản lý quỹ: Mức Phí quản lý quỹ của Quỹ Liên kết
chung tối đa là 2%/năm.

7.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG

Bên mua bảo hiểm: Khách Hàng Bảo Hiểm

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang Thời hạn nộp bảng minh họa về công ty tối đa là: 10:03, ngày 24/07/2025
Trang 24/28

Minh họa số:
Tư vấn viên: UL2 Test - Mã số: 60001145 In lúc: 10:03, ngày 24/06/2025



V.    MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

1. Tóm tắt chính sách đầu tư của Quỹ liên kết chung
Công ty cam kết đảm bảo mục tiêu đầu tư là mang lại lợi nhuận tối đa có thể với chính sách đầu tư thận trọng, hiệu quả và phù hợp với
các quy định hiện hành của pháp luật.

-

Hiện nay, đối với nguồn vốn đầu tư từ Quỹ chủ HĐBH liên kết chung, Công ty đang thực hiện đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính phủ,
trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.

-

Vui lòng tham khảo Chính sách Quỹ liên kết chung tại Điều 20 QTĐK và Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm của Quỹ liên kết chung
tại: www.map-life.com.vn/service/r/quy-lien-ket-chung

-

2. Lãi suất công bố trong 5 năm vừa qua của Quỹ liên kết chung

QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Năm 2020
Năm 2021
Năm 2022
Năm 2023
Năm 2024

Lãi suất công bố (%/năm)

6,0% - 6,3%
5,4% - 5,9%
5,4% - 5,8%
5,7% - 6,1%
5,1% - 5,7%

Phí quản lý quỹ

2%
2%
2%
2%
2%

Ghi chú: Lãi suất công bố nêu trên đã được khấu trừ Phí quản lý quỹ (2,0%).
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VI.    MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý

- Việc tham gia sản phẩm đính kèm không phải là điều kiện bắt buộc để tham gia sản phẩm bảo hiểm này.
- BMBH cần tuân thủ các quy định tại HĐBH để bảo đảm quyền và lợi ích của mình, đặc biệt là nghĩa vụ về đóng phí và kê khai thông tin.
- BMBH và NĐBH phải kê khai thông tin đầy đủ, trung thực và thông báo khi có thay đổi các thông tin liên quan đến Hợp đồng. Trường hợp

BMBH/NĐBH (hoặc người đại diện theo pháp luật của NĐBH) cố ý cung cấp không đầy đủ thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật
nhằm giao kết HĐBH để được bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì Công ty có quyền hủy bỏ HĐBH. Trong trường hợp này, Công ty không
phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm và sẽ hoàn lại toàn bộ PBH đã đóng, không có lãi, cho BMBH sau khi trừ đi:

Các chi phí khám, xét nghiệm y khoa (nếu có); và■

Các quyền lợi bảo hiểm đã thanh toán (kể cả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm đính kèm) (nếu có).■

Ngoài ra, Công ty có quyền yêu cầu BMBH/NĐBH bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có).

VII.   LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời, Quyền lợi bảo hiểm TV hoặc TTTBVV nếu thuộc bất kỳ một trong những trường
hợp sau:

1.

a) NĐBH tử vong do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ (i) Ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc (ii) Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng
gần nhất, tùy vào ngày nào đến sau. Đối với phần tăng thêm của STBH, thời hạn áp dụng trường hợp loại trừ này là 02 năm kể từ ngày
Công ty phát hành văn bản chấp thuận yêu cầu tăng STBH đó;

b) NĐBH tử vong do lỗi cố ý của BMBH hoặc lỗi cố ý của Người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại Mục VII.4 bên dưới;
c) NĐBH bị TTTBVV do lỗi cố ý của chính bản thân NĐBH hoặc BMBH hoặc Người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại Mục VII.4 bên

dưới;
d) NĐBH tử vong do thi hành án tử hình;
e) NĐBH TV hoặc TTTBVV do Bệnh có sẵn (ngoại trừ Bệnh có sẵn có trước đã được kê khai trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hồ sơ yêu cầu

khôi phục hiệu lực Hợp đồng, và được Công ty chấp nhận bảo hiểm);

- Việc giao kết HĐBH là một cam kết dài hạn, việc BMBH hủy bỏ HĐBH có thể dẫn đến việc không nhận lại được giá trị tương đương với
khoản tiền phí đã đóng.

f) NĐBH TV hoặc TTTBVV do tham gia hoạt động đóng thế mạo hiểm, hoạt động thể thao chuyên nghiệp, hoạt động nguy hiểm như: đua
ngựa, đua xe, trượt tuyết, trượt băng, leo núi, lặn, nhảy bungee (là hoạt động mạo hiểm nhảy từ một điểm cố định trên cao, chân người
nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn), các chuyến bay trên không mà không phải với tư cách là hành khách trên chuyến bay chở
khách thương mại thường xuyên theo lịch trình cụ thể của hãng hàng không (ví dụ như dù lượn, khinh khí cầu và nhảy dù), hoặc các hoạt
động thám hiểm mạo hiểm;
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Khoản nợ (nếu có); và•
Quyền lợi An tâm hậu sự mà Công ty đã chi trả (nếu có); và•
Tất cả các quyền lợi bảo hiểm đã được chi trả từ sau thời điểm NĐBH tử vong (nếu có).•

Trong trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với quyền lợi bảo hiểm tử vong quy định tại Quyền lợi bảo hiểm TV hoặc TTTBVV,
Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực và Công ty sẽ trả lại Giá trị tài khoản hợp đồng được xác định vào Ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm.
Trước khi chi trả cho quyền lợi tại điều này, Công ty sẽ trừ đi:

2.

h) NĐBH TV hoặc TTTBVV do điều khiển xe (i) vượt quá tốc độ quy định theo pháp luật về trật tự an toàn, giao thông đường bộ từ 5km/giờ
(5 cây số trên 1 giờ) trở lên hoặc (ii) trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

Trong trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với quyền lợi TTTBVV như quy định tại Quyền lợi bảo hiểm TV hoặc TTTBVV, BMBH
có thể tiếp tục đóng phí bảo hiểm để duy trì Hợp đồng. Khi đó, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và Công ty vẫn chi trả
Quyền lợi tử vong nếu NĐBH đáp ứng các điều kiện chi trả theo QTĐK sản phẩm này.

3.

Trong trường hợp Hợp đồng có nhiều hơn một Người thụ hưởng và một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra các hành vi phạm tội
đối với NĐBH dẫn đến NĐBH TV hoặc TTTBVV, Công ty vẫn chi trả quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng còn lại theo tỷ lệ
tương ứng với tỷ lệ đã được chỉ định trong Hợp đồng.

4.

g) NĐBH TV hoặc  TTTBVV do  chiến  tranh  (có  tuyên  bố  hay  không  tuyên  bố),  các  hoạt  động  khủng  bố,  nổi  loạn,  phóng  xạ  hoặc  nhiễm
phóng  xạ  (ngoại  trừ  việc  phóng  xạ/chiếu  xạ  theo  chỉ  định  của  bác  sĩ  để  điều  trị);
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VIII.    XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ TƯ VẤN VIÊN
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN VIÊN

Bằng việc ký tên vào Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm này, Tôi xác nhận
đã được Tư vấn viên có tên và mã số như trong tài liệu này tiến hành phân tích nhu
cầu, đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro, tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan
đến Hợp đồng bảo hiểm và giải  thích cụ thể các điều khoản và điều kiện của Hợp
đồng bảo hiểm nói  trên.
Tôi, Bên mua bảo hiểm, xác nhận rằng đã hiểu rõ các đặc điểm của sản phẩm bảo
hiểm cũng như toàn bộ nội dung của Bảng minh họa này và đồng ý tham gia các sản
phẩm bảo hiểm nêu trên. Tôi xác nhận đã được giải thích đầy đủ và hiểu rõ nội
dung  các  trường  hợp  loại  trừ  trách  nhiệm bảo  hiểm được  nêu  tại  mục  LOẠI
TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM của Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này.Tôi
hiểu rằng việc tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không phải là điều kiện
bắt  buộc  để  được  thực  hiện  các  hoạt  động,  dịch  vụ  tài  chính  tại  tổ  chức  tín
dụng  hoặc  tổ  chức,  đơn  vị  khác.
Tôi chắc chắn rằng Hợp đồng bảo hiểm này đáp ứng được các nhu cầu và khả năng
tài chính của mình. Nếu Tôi muốn được cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ thêm
về sản phẩm, Tôi sẽ liên hệ với Tư vấn viên hoặc MAP Life.

Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các cam kết.

Tôi,  Tư  vấn  viên  ký  tên  dưới  đây,  cam  kết  đã  giải
thích  và  tư  vấn  đầy  đủ  cho  Khách  hàng  có  tên  nêu
trên  về  sản  phẩm  bảo  hiểm  và  nội  dung  Bảng  minh
họa  này.
Tôi  cam  kết  rằng  Tôi  không  tư  vấn,  giới  thiệu,  chào
bán,  thu  xếp  việc  giao  kết  Hợp  đồng  bảo  hiểm  này
cho Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm trong
thời  hạn  60  ngày  trước  và  60  ngày  sau  ngày  giải
ngân  toàn  bộ  khoản  vay  của  Bên  mua  bảo  hiểm,
Người  được  bảo  hiểm.
Tôi  cam  kết  rằng  Bên  mua  bảo  hiểm,  Người  được
bảo  hiểm  tham  gia  sản  phẩm  bảo  hiểm  này  không
phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các sản phẩm,
dịch  vụ  khác  của  Tổ  chức  nơi  tôi  đang  làm  việc  (là
Đại lý bảo hiểm tổ chức của MAP Life). Đồng thời, Tôi
cũng  cam  kết  rằng  Tổ  chức  nơi  tôi  đang  làm  việc
không gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm này với việc
cung  ứng  sản  phẩm,  dịch  vụ  ngân  hàng  dưới  mọi
hình  thức.

Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các cam
kết.
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